
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ

2. Địa chỉ: Khóm Vĩnh Phú - Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung - Huyện Châu Phú - Tỉnh An Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Khám bệnh, chữa bệnh 24/24 giờ. Từ thứ 2 đến Chủ nhật.

4. Danh sách đăng ký ngƣời hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 tại Trung tâm Y tế và 13 Trạm Y tế xã, thị trấn. 

ST

T
Họ và tên ngƣời hành nghề

Số chứng chỉ hành 

nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân công 

đảm nhiệm)

Ghi chú

1 NGUYỄN HOÀNG HUY 000617/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa - KHHGĐ

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Giám đốc

2 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 001428/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa hệ Nội

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó giám đốc

3 VÕ BÁ TƢỚC 002009/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa hệ Nội

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó giám đốc

4 TRẦN MINH NHỰT 002655/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó giám đốc

5 LÊ HUỲNH HẢI 005328/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng phòng Tổ 

chức - Hành chính

6 HỒ MINH TRÍ 0005092/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH NHÂN LỰC ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

I. Trung tâm Y tế huyện Châu Phú
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7 NGÔ THANH TUẤN 002902/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bênh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ

8 NGUYỄN CÔNG NGHI

006846/AG-CCHN

QĐ 810/QĐ-SYT Ngày 

30/6/2022 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó trƣởng phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ

9 TRẦN PHÁT TÀI 0005471/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

10 PHAN THỊ TUYẾT HỒNG 002890/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng phòng Điều 

dƣỡng

11 NGUYỄN VĂN HẢI 003139/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó trƣởng phòng 

Điều dƣỡng

12 TRẦN THỊ NHƢ BÌNH 008606/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

13 ĐINH THỊ MỸ NƢƠNG 006774/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

14 HUỲNH TRÖC PHƢƠNG 006930/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 

Nhi khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng khoa Khám 

bệnh 

15 TRƢƠNG THỊ MAI 006929/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 

Nhi khoa

 Chứng chỉ chuyên khoa Nhãn 

khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó trƣởng khoa 

Khám bệnh

16 HUỲNH THỊ NGỌC 002912/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên
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17 DƢƠNG TẤN TÀI

001439/AG-CCHN

QĐ 2751/QĐ-SYT 

Ngày 15/8/2014 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội Tổng hợp

Bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

19 ĐOÀN MINH ĐỨC

002590/AG-CCHN

QĐ 1325/QĐ-SYT 

Ngày 12/8/2021  

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội        

Bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

20 TRẦN HOÀI NAM 008434/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

21 KIẾN XUÂN TRANG 009237/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

22 ĐÀO THANH TRÖC 008481/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

23 TRỊNH CÔNG HIỀN

002901/AG-CCHN

QĐ 1119/QĐ-SYT 

ngày 25/9/2017

Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ 

truyền

Bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh 

VLTL-PHCN

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

24 LƢƠNG DẬU TẮC 0004388/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ 

truyền

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

25 NGHIÊM THỊ MỸ HẠNH 008608/AG-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thƣờng; xử trí ban đầu 

một số trƣờng hợp cấp cứu tại 

cộng đồng

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

26 HỒ THIỆN HÀNH 009089/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

27 TRÀ THỊ KIM YẾN 006874/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên
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28 LÊ THỊ NUÔI 001432/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

29 ĐÀO UYÊN 007612/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

30 PHẠM VIỆT HÀO 08182/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

31 NGUYỄN CHÍ HÙNG 006882/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

32 LÊ VĂN KHÁI 002830/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

33 CAO HỮU THANH TUẤN 000683/AG-CCHN
Chăm sóc ngƣời bệnh theo 

chuyên khoa Nha khoa.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

34 VÕ VĂN MẾN 002593/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

35 LỮ PHÖ LỢI 003141/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

36 VÕ ANH TUẤN 003365/AG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về phục hình răng

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

37 NGUYỄN THANH TUYỀN 0005164/BD-CCHN
Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng - 

Vật lý trị liệu

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

38 HUỲNH THỊ MỸ HẠNH 003364/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng khoa HSCC

39 PHẠM THỊ LOAN 07776/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên
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40 QUÁCH PHƢƠNG TÍNH 008377/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

41 THÁI NGỌC PHÖC 008436/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

42
NGUYỄN THỊ NGỌC 

NGUYÊN
009178/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

43 NGUYỄN THỊ DIỆU THIỆN 002841/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

44
LÊ NGUYỄN THƢỢNG 

THƠ
002831/AG-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

45 NGUYỄN VĂN TÌNH 003138/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

46 NGUYỄN CHÍ HẢI 002833/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

47 NGUYỄN THÙY DƢƠNG 006975/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

48 ĐỖ THANH VŨ 003169/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

49 MAI THỊ HUỲNH NHƢ 002829/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

50 NGUYỄN VĂN NGOAN 0004210/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

51 NGUYỄN MINH NHỰT 07983/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên
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52 CHÂU PHÚ QUÍ 007427/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

53 TRẦN QUANG MINH 002589/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa thuộc hệ Nội

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng khoa Nội 

tổng hợp

54 LÊ THỊ THÙY 07736/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó trƣởng khoa Nội 

tổng hợp

55 PHAN THỊ MAI THI 07767/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

56 LƢƠNG PHÖC TRƢỜNG 009612/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

57 LÂM QUỐC SƠN 008435/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

58
NGUYỄN NGỌC GIÁNG 

HƢƠNG
008466/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

172 THÁI THỊ BÍCH NGỌC 0005530/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

59 LÊ THỊ NGỌC THANH 006361/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

60 LÊ HỒNG SINH 002851/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

61 VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT 002842/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

62 LÊ THỊ HIỀN MUỘI 0006015/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên
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63 LÊ THỊ THÖY AN 002847/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

64 PHẠM THỊ BÍCH CHI 007480/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

65 VÕ QUỐC THÁI 0006023/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

66 NGUYỄN THỊ TRÖC LINH 0006011/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

67 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 0005722/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

68 NGUYỄN VĂN TÂM 0004490/ AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

69 LÊ THỊ TỐ UYÊN 0005046/ AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

70 LƢƠNG THỊ THOA 004771/CT-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

71 LÊ THỊ NGA 003787/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

72 NGUYỄN DUY NGHĨA 07883/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

73
NGUYỄN THỊ DIỄM 

HƢƠNG
006976/AG-CCHN

Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

74 HÀ VĂN RỘ 0005080/ AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên
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75 PHẠM GẮNG CÔNG

002001/AG-CCHN

QĐ số 125/QĐ-SYT 

ngày 1/2/2018

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh 

Sản phụ khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng khoa Ngoại 

tổng hợp

76 VÕ HOÀNG GIANG 009230/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

77 MAI VĂN QUÍ 009177/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

78 LÊ TẤN PHƢỚC 009695/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

79 TRẦN KIM VÀNG 0001672/BL-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

80 LÊ MINH TÁ 002930/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

81 LỮ PHONG PHÖ 003050/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

82 NGUYỄN THỊ TI NÔ 002931/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

83 NGUYỄN VĂN THI 003017/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

84 PHAN THỊ KIM LOAN 003166/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

85 ĐOÀN BẢO LONG 002181/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV. 

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên



9

86
NGUYỄN TRẦN TRUNG 

NHÂN
000681/AG-CCHN

Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

87 HUỲNH THỊ TỐ XUYÊN 07692/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

88 NGUYỄN THÖY KIỀU 004838/CT-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

89 ĐỖ SƠN HÙNG

002914/AG-CCHN

QĐ số 124/QĐ-SYT 

ngày 1/2/2018

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh 

Sản phụ khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản

90 NGUYỄN THỊ LÀI 07766/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó trƣởng khoa 

Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản

91 NGUYỄN THỊ ÖT 008363/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

92 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 009693/AG-CCHN
Khám và điều trị bệnh sản phụ 

khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

93
ĐƢỜNG THỊ THÙY 

TRANG
002345/AG-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

94 HUỲNH KIM EM 009802/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

95 NGUYỄN THỊ HỒNG TÂM 009591/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

96 NGUYỄN THỊ THÙY VÂN 009789/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên
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97 NGUYỄN LÊ PHƢƠNG 002933/AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

98 CAO THỊ KIM QUI 002348/AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

99 DƢƠNG TUYẾT HỒNG 001433/AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

100 LÊ MINH NGUYỆT 002351/AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

101 NGUYỄN THỊ THẮM 002899/AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

102 TRẦN THỊ KIM CHI 002350/AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

103
TRƢƠNG THỊ THANH 

GIANG
002352/AG-CCHN

Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

104 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 003665/AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

105 TRẦN THỊ THU NGUYÊN 002837/AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

106 HUỲNH TRÖC PHƢỢNG 002840/AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

107 TRẦN THỊ NHI 002835/AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên
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108 LÊ VĂN THOẠI

001430/AG-CCHN

QĐ số 1447/QĐ-SYT 

ngày 23/11/2016

Khám bệnh, chữa bênh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Bổ sung: Chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

109 LÊ HỮU TRÍ

002826/AG-CCHN

QĐ số 579/QĐ-SYT 

ngày 7/6/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội-

Nhi

Bổ sung: Chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh (Siêu âm, Nội soi)

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

110 TRẦN THỊ NI 0006022/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

111 PHAN THỊ NGỌC AN 009168/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

112 NGUYỄN PHƢỚC THỊNH 009879/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

113 TRẦN ĐẮC THẮNG 009260/AG-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm (Kỹ 

thuật viên).

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

114 LỮ THỊ THÖY HUỲNH 009788/AG-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm (Kỹ 

thuật viên).

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

115 BÙI HỮU TÂM 009795/AG-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm (Kỹ 

thuật viên).

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

116 TRÀ PHÁT TÀI 002910/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

117 TRẦN VĂN SƠN 006796/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

118 ĐÀO VĂN DƢƠNG 002932/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên
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119 PHAN TRỌNG NGHĨA 07699/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV. 

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

120 VÕ THỊ THANH TUYỀN 003459/AG-CCHN
Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

121 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 009054/AG-CCHN  Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

122 TRẦN THỊ BÍCH LOAN 002342/AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó trƣởng khoa 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

123 PHẠM THANH HÙNG 0004039/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

124 HUỲNH THỊ DIỆU HIỀN

006928/AG-CCHN

QĐ số 1324/QĐ-SYT 

ngày 12/08/2021

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội khoa, Nhi khoa

Bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng dinh dƣỡng, tiết chế

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng khoa Y tế 

công cộng - Dinh 

dƣỡng

125 NGUYỄN THỊ TÖY VÂN 002497/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

126 NGUYỄN THỊ BÉ NGOAN 006919/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

127 VƢƠNG THỊ NGỌC SANG 006984/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên khoa An 

toàn thực phẩm

128 NGUYỄN MINH HẢI 000248/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa thuộc hệ Nội

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng khoa Kiểm 

soát bệnh tật - 

HIV/AIDS.

129 NGUYỄN NGỌC TỐT 009233/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên



13

130 HUỲNH TẤN BÌNH YÊN 008566/AG-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thƣờng; xử trí ban đầu 

một số trƣờng hợp cấp cứu tại 

cộng đồng

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

131 NGUYỄN HỮU BỀN 007300/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

135 TRẦN THANH VŨ 006795/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

136 NGUYỄN HIẾU NHÌ 0005606/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

137 NGUYỄN NGỌC MINH 0004041/AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

138 NGUYỄN VĂN ẨN 006921/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng trạm

139 PHAN THỊ THU CÖC 002828/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó trƣởng trạm

140 VÕ THỊ MAI TRANG 08051/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

141 LƢƠNG THỊ VÀNG 002182/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

142 NGUYỄN VĂN SẾ 008886/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

143 NGUYỄN THANH PHONG 006851/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

II. Trạm Y tế xã Thạnh Mỹ Tây
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144 PHAN ĐỨC TÍNH 07724/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

145 HUỲNH VĂN TỶ 0004562/ AG-CCHN Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

146 LÝ THANH TÙNG 006920/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng trạm 

147
NGUYỄN CÔNG THÁI 

DUY
006842/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

148 CAO VĂN ĐƠN 0004478/ AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

149 PHẠM THỊ MỸ HƢỜNG 0005472/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

150 TRẦN VĂN CHÍ LINH 006909/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

151 NGUYỄN THỊ TRÖC LY 007400/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

152 NGUYỄN BÁ THẠCH 0005077/ AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

153 LƢU THÀNH HOÀN 009953/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó trƣởng trạm 

153 NGUYỄN VĂN TIẾN 0004463/ AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

III. Trạm Y tế xã Mỹ Đức

IV. Trạm Y tế xã Khánh Hòa
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154 PHẠM THÀNH NHÂN 009539/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

155 HỒ THỊ KIM BÌNH 007031/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

156
NGUYỄN THỊ HƢƠNG 

XUÂN
006949/AG-CCHN

Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

157
NGUYỄN NGỌC THIỆN 

DŨNG
0004465/ AG-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

158 LÊ THỊ THẮM 0004461/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

159 NGUYỄN HỒNG SANG 0004837/ AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh  chuyên 

khoa hệ Nội

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng trạm 

160 DƢƠNG THANH SƠN 0005166/ AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó trƣởng trạm 

161 TRẦN NHẬT NAM 006918/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

162 HÀ VĂN GẦN 08018/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

163 PHẠM VĂN LƢƠNG 006892/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

164 NGUYỄN THỊ THU HÀ 003667/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

V. Trạm Y tế xã Mỹ Phú
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165 LÊ THỊ THIA 0005078/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

166 ĐOÀN CÔNG PHÓ 0004559/ AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó trƣởng trạm 

167 ĐOÀN TRỌNG KỲ

001201/ AG-CCHN

QĐ số 703/QĐ-SYT 

ngày 3/7/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh  chuyên 

khoa hệ Nội

Bổ sung: Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

168 HUỲNH THỊ NGỌC QUÍ 002838/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

169 HÀ THỊ TUYẾT NGỌC 006856/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

170 NGUYỄN VĂN NHỰT HÕA 006135/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

171 LÊ THỊ KIM CHI 006923/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng trạm 

18 PHẠM HỮU LỄ

07664/AG-CCHN

QĐ 699/QĐ-SYT ngày 

3/7/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Bổ sung: Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

134 NGUYỄN VĂN VĨNH 006867/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

173 TRƢƠNG HOÀI VIỆT 006879/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

VI. Trạm Y tế xã Ô Long Vĩ

VII. Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
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174 NGUYỄN THỊ MAI TRINH 006926/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

175 ĐẶNG THỊ LÝ 006891/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

176 TRƢƠNG THỊ HIỀN 002504/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

177 TRƢƠNG TẤN KHANH 0005605/ AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

178 NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN

006837/AG-CCHN

QĐ số 700/QĐ-SYT 

ngày 3/7/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Bổ sung: Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng trạm 

179 NGUYỄN VĂN THƢƠNG 006865/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

180 ĐINH THỊ NGỌC THU 006886/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

181
TRƢƠNG THỊ THÙY 

DƢƠNG
07662/ AG-CCHN

Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

182 LÊ VĂN XUM 006864/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

183 LƢƠNG LƢU LỘC 002600/ AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng trạm 

184 TRẦN VĂN THẢO 008543/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

VIII. Trạm Y tế xã Đào Hữu Cảnh

IX. Trạm Y tế thị trấn Cái Dầu
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185 VÕ THỊ THU SƢƠNG 006883/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

186 DƢƠNG HUỲNH DƢƠNG 006906/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

187 TÔ THỊ PHƢƠNG TRINH 007188/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

188 LÊ MINH CHÁNH 006989/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

189 LÊ HOÀNG SỸ 002909/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

190 CHÂU VĂN KHÁI 007310/ AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng trạm 

191 LÊ HỮU THÀNH 006885/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó trƣởng trạm 

132 NGUYỄN PHƢƠNG VĂN 0004585/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

192 THIỀU TẤN ĐẮC 002900/ AG-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh YHCT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

193 NGUYỄN PHƢỚC TRANG 006946/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

194 NGUYỄN VIỄN TRINH 003011/ AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

X. Trạm Y tế xã Bình Long
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195 PHAN THỊ MAI QUYÊN 002634/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

196 PHAN KIM MÔN 0005044/ AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng trạm 

197
NGUYỄN THỊ NGUYỆT 

NGA
07663/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó trƣởng trạm 

198 LÊ ANH DŨNG 0005374/ AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

199 LÊ VĂN PHÁT MINH 0005253/ AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

200 NGUYỄN VĂN LẮM 006970/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

201 NGUYỄN THÖY KIỀU 007291/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

202
PHAN HUỲNH LÂM THU 

LIÊN
009470/AG-CCHN

Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

203 NGUYỄN VĂN KHUÂY 006869/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng trạm 

204 NGUYỄN VĂN NGÂY 0004411/ AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

205
HUỲNH THỤY THÙY 

TRANG
008361/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

XII. Trạm Y tế xã Bình Chánh

XI. Trạm Y tế xã Bình Mỹ
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206 HỒ VĂN CHÍ 001208/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

207 LÊ THỊ UYỂN MY 08188/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

208 NGUYỄN THỊ NHIÊN 002349/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

209 TĂNG TRUYỀN HỶ 006806/AG-CCHN Khám bênh, chữa bênh đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

210 PHẠM THỊ KIM CƢƠNG 0004147/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

211 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 004489/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

212 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 009231/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

213 PHẠM THỊ LỆ HUYỀN 0005043/ AG-CCHN
Theo Quy định tại TT số 

12/2011/TT – BYT

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

214 ĐẶNG THỊ MINH NHỰT 006547/AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

214 HỒ THÁI DŨNG 006826/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Trƣởng trạm 

215 TRẦN VĂN TỘC 006866/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Phó trƣởng trạm 

XIII. Trạm Y tế xã Bình Thủy

XIV. Trạm Y tế xã Bình Phú
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133 TRẦN NGỌC HƢƠNG 002380/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

216 PHAN HỮU NGHĨA 006835/AG-CCHN
Theo Quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT–BYT-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

217 DƢƠNG THỊ BẢO NGỌC 0005577/ AG-CCHN
Theo quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

218
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRÂN
002585/ AG-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Thứ 2 - Chủ nhật

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Trực theo lịch

Nhân viên

BSCKII. NGUYỄN HOÀNG HUY

Châu Phú, ngày 09 tháng 01 năm 2023

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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